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くれます II  Cho, tặng (tôi) 

なおします 

   

I 直します Sửa chữa  

つれていきます I 連れて行きます Dẫn đi 

つれてきます III 連れて来ます Dẫn đến 

[ひとを～]  

       おくります 

I [人を～] 

    送ります 

Đưa đi, đưa đến, tiễn [một ai đó] 

しょうかいします III  紹介します Giới thiệu 

あんないします 

 

III 案内します Hướng dẫn, giới thiệu, dẫn đường 

せつめいします III 説明します Giải thích, trình bày 

おじいさん／ 

おじいちゃん 

  Ông nội, ông ngoại, ông 

おばあさん／ 

おばあちゃん 

  Bà nội, bà ngoại, bà 

じゅんび  準備 Chuẩn bị  

ひっこし  引っ越し Chuyển (nhà) 

[お]かし 

 

 [お]菓子 Bánh kẹo 

ホームステイ   Homestay 

ぜんぶ   全部 Toàn bộ, tất cả 
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じぶんで  自分で Tự (mình) 

ほかに  他に Ngoài ra, bên cạnh đó 

ははのひ  母の日 Ngày của Mẹ 
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贈答
ぞうとう

の習 慣
しゅうかん

- TẬP QUÁN TẶNG QUÀ 

  
―――――おわり――――― 
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